
I

1 26C3ĐCN01 Nguyễn Gia Bảo 21/08/2008 Vĩnh Phúc Kinh Nam

2 26C3ĐCN02 Nguyễn Thanh Bình 25/09/2008 Đồng Nai Kinh Nam 

3 26C3ĐCN03 Đỗ Văn Đạt 19/02/2008 Thái Bình Kinh Nam

4 26C3ĐCN04 Hoàng Văn Duẫn 24/05/2008 Lâm Đồng Kinh Nam 

5 26C3ĐCN05 Đỗ Danh Thành Dũng 26/05/2008 Đồng Nai Kinh Nam

6 26C3ĐCN06 Đặng Thanh Duy 27/05/2008 Đồng Nai Kinh Nam

7 26C3ĐCN07 Lê Hà 04/12/2008 Đồng Nai Kinh Nam

8 26C3ĐCN08 Trần Lê Huy Hoàng 29/10/2008 Bình Phước Kinh Nam

9 26C3ĐCN09 Phạm Văn Hữu 14/11/2007 An Giang Kinh Nam

10 26C3ĐCN10 Nguyễn Bùi Quốc Lân 02/06/1996 Đồng Nai Kinh Nam 

11 26C3ĐCN11 Điểu Mul 09/10/2006 Đồng Nai Stieng Nam 

12 26C3ĐCN12 Nguyễn Tông Hoàng Phúc 26/02/2008 Hà Tĩnh Kinh Nam

13 26C3ĐCN13 Nguyễn Phương Quang 05/04/2008 Bình Dương Kinh Nam

14 26C3ĐCN14 Giáp Lâm Minh Tân 02/12/2008 Bình Phước Kinh Nam

15 26C3ĐCN15 Hà Anh Tiến 04/10/2007 Lâm Đồng Thái Nam

16 26C3ĐCN16 Vũ Văn Tiến 15/05/2007 Đồng Nai Kinh Nam 

17 26C3ĐCN17 Nguyễn An Toàn 12/08/2007 TP. HCM Kinh Nam

18 26C3ĐCN18 Phạm Trọng Tùng 19/12/2007 Bình Phước Kinh Nam

19 26C3ĐCN19 Nguyễn Đức Việt 01/07/2008 Bình Phước Kinh Nam

II

1 26C3KDN01 Huỳnh Thái Ngọc Tâm Anh 16/12/2007 Đồng Nai Kinh Nữ

2 26C3KDN02 Nguyễn Thị Huyền Diệu 22/01/2008 Đồng Nai Kinh Nữ

3 26C3KDN03 Lê Thị Diệu 02/05/2006 Thanh Hóa Kinh Nữ

4 26C3KDN04 Nguyễn Thị Ngân Giang 02/01/2006 TP. HCM Kinh Nữ

5 26C3KDN05 Lê Ngọc Thúy Hà 15/02/2008 Đồng Nai Kinh Nữ

6 26C3KDN06 Vũ Thượng Hải 15/05/2008 Đồng Nai Kinh Nam

(Kèm theo Quyết định số:      /QĐ-CĐBP ngày        /       /2026 của Trường Cao đẳng Bình Phước)

A. TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG
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7 26C3KDN07 Trần Thị Kiều Hương 12/11/2008 Bình Phước Kinh Nữ

8 26C3KDN08 Nguyễn Minh Khang 16/08/2008 Đồng Nai Kinh Nam

9 26C3KDN09 Phạm Đình Khiêm 28/06/2008 Đồng Nai Kinh Nam 

10 26C3KDN10 Đỗ Thị Ngọc Linh 12/08/2006 TP. HCM Kinh Nữ

11 26C3KDN11 Hồ Thị Xuân Lộc 07/11/2008 Bình Phước Kinh Nữ

12 26C3KDN12 Lê Đỗ Quỳnh Mai 13/08/2008 Bình Phước Kinh Nữ

13 26C3KDN13 Quách Bích Ngọc 22/08/2008 Bình Phước Kinh Nữ

14 26C3KDN14 Nguyễn Thị Trúc Nhi 27/02/2008 Bình Phước Kinh Nữ

15 26C3KDN15 Vũ Triệu Yến Nhi 09/05/2005 TP Đồng Nai Kinh Nữ

16 26C3KDN16 Nguyễn Hoàng Phúc 07/03/2008 Đồng Nai Kinh Nam 

17 26C3KDN17 Lê Thị Thùy Phương 27/11/2008 Đồng Nai Kinh Nữ

18 26C3KDN18 Châu Thanh Quốc 09/05/2007 TP. HCM Hoa Nam 

19 26C3KDN19 Trần Thị Như Quỳnh 29/01/2008 Bình Phước Kinh Nữ

20 26C3KDN20 Lâm Thị Hồng Thắm 23/12/2008 Đồng Nai Khmer Nữ

21 26C3KDN21 Đỗ Trần Phúc Thiên 04/12/2008 Bình Phước Kinh Nữ

22 26C3KDN22 Lê Thị Thu 04/11/1994 Đắk Lắk Kinh Nữ

23 26C3KDN23 La Minh Thức 14/09/2008 Cần Thơ Khmer Nam

24 26C3KDN24 Lê Thị Thu Thủy 10/06/2008 Hà Tĩnh Kinh Nữ

25 26C3KDN25 Trần Thị Bảo Thy 29/08/2008 Bình Phước Kinh Nữ

26 26C3KDN26 Nguyễn Ngọc Ái Trâm 15/08/2004 Lâm Đồng Kinh Nữ 

27 26C3KDN27 Phạm Thị Thanh Trúc 08/06/2005 Đồng Nai Kinh Nữ

28 26C3KDN28 Nông Thị Vân 20/04/2003 Đồng Nai Kinh Nữ

III

1 26CĐD01 Vũ Thị Vân Anh 30/12/2008 Bình Phước Kinh Nữ

2 26CĐD02 Bùi Phương Anh 12/06/2008 Đồng Nai Kinh Nữ

3 26CĐD03 Phan Thị Ngọc Ánh 12/11/2008 Bình Phước Nùng Nữ

4 26CĐD04 Phạm Tiến Đạt 08/05/2008 Hà Tĩnh Kinh Nam

5 26CĐD05 Hoàng Tấn Đạt 17/12/2008 Đồng Nai Kinh Nam

6 26CĐD06 Điểu Thị Diễm 18/02/2008 Đồng Nai Stieng Nữ

7 26CĐD07 Nguyễn Ngọc Điệp 19/10/2008 Bình Phước Kinh Nam

8 26CĐD08 Hoàng Tiến Dũng 19/09/1998 Bình Phước Kinh Nam

9 26CĐD09 Lê Thị Mỹ Duyên 28/07/2008 Bình Phước Kinh Nữ

 Lớp Cao đẳng Điều dưỡng 4A (26CĐDCQ.4A)
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10 26CĐD10 Nguyễn Huỳnh Mỹ Hạnh 24/12/2008 Bà Rịa-Vũng Tàu Kinh Nữ

11 26CĐD11 Nguyễn Thị Thu Hòa 11/09/2008 Đồng Nai Kinh Nữ

12 26CĐD12 Điểu Thị Hoài 18/07/2006 Đồng Nai Stieng Nữ

13 26CĐD13 Trần Hà Quốc Hưng 23/04/2006 Bình Phước Kinh Nam

14 26CĐD14 Cao Thị Hương 29/04/2008 Bình Phước Kinh Nữ

15 26CĐD15 Phạm Thùy Hương 22/01/2008 Bình Phước Kinh Nữ

16 26CĐD16 Phan Đăng Khôi 21/01/2008 Ninh Thuận Kinh Nam

17 26CĐD17 Trần Công Kiệt 12/03/2008 TP. HCM Kinh Nam

18 26CĐD18 Phạm Thị Mỹ Linh 15/09/2008 Quảng Trị Kinh Nữ

19 26CĐD19 Dương Tuyết Ly 26/08/2008 Bình Phước Kinh Nữ

20 26CĐD20 Thị Luyên Ly 16/02/2008 Bình Phước Xtiêng Nữ

21 26CĐD21 Lê Thanh Mai 10/10/2005 Bình Phước Tày Nữ

22 26CĐD22 Điểu Thị Trà My 06/12/2008 Bình Phước Stieng Nữ

23 26CĐD23 Nguyễn Thị Hoàng Mỹ 05/07/2008 Bình Phước Kinh Nữ

24 26CĐD24 Đoàn Thanh Nga 22/10/2008 Bình Phước Kinh Nữ

25 26CĐD25 Nguyễn Thị Nguyên 19/08/1991 Đắk Lắk Kinh Nữ

26 26CĐD26 Trần Ngọc Thảo Nguyên 13/03/2008 Bình Phước Kinh Nữ

27 26CĐD27 Đức Thị Nguyệt 21/11/2008 Bình Phước Kinh Nữ

28 26CĐD28 Ngô Thị Tâm Như 20/12/2004 Bình Phước Kinh Nữ

IV

1 26CĐD29 Nguyễn Hồng Nhung 11/09/2008 Bình Phước Kinh Nữ

2 26CĐD30 Ngô Trường Phát 17/09/2008 Bình Phước Kinh Nam

3 26CĐD31 Phạm Đức Phong 20/11/2007 Ninh Thuận Kinh Nam

4 26CĐD32 Nguyễn Văn Phú 03/09/2008 Bình Phước Kinh Nam

5 26CĐD33 Hoàng Minh Phương 14/11/2008 Bình Phước Kinh Nữ

6 26CĐD34 Cao Thị Phượng 26/12/2007 Bình Phước Kinh Nữ

7 26CĐD35 Đỗ Anh Quân 15/09/2008 Bình Phước Kinh Nam

8 26CĐD36 Đỗ Minh Quân 20/11/2008 Bình Phước Kinh Nam

9 26CĐD37 Bùi Thị Thanh 27/01/2008 Phú Thọ Mường Nữ

10 26CĐD38 Bùi Tiến Thành 10/01/2007 Bình Phước Kinh Nam

11 26CĐD39 Điểu Thành 18/04/2008 Đồng Nai Stieng Nam

12 26CĐD40 Nguyễn Thị Phương Thảo 23/07/2008 Bình Phước Kinh Nữ

 Lớp Cao đẳng Điều dưỡng 4B (26CĐDCQ.4B)
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13 26CĐD41 Đinh Võ Kim Thư 07/10/2008 Buôn Ma Thuột Kinh Nữ

14 26CĐD42 Ngô Hoài Thương 01/02/2008 Bình Phước Kinh Nữ

15 26CĐD43 Trần Thị Thanh Thuỳ 03/03/2008 Quảng Nam Kinh Nữ

16 26CĐD44 Thị Thuỷ 22/11/2007 Bình Phước Xtiêng Nữ

17 26CĐD45 Điểu Toại 10/08/2008 Bình Phước Mnông Nam

18 26CĐD46 Trần Ngọc Khánh Trang 16/12/2006 Khánh Hoà Kinh Nữ

19 26CĐD47 Liêu Thị Trang 12/09/1999 Bình Phước Nùng Nữ

20 26CĐD48 Phan Thuỳ Trang 10/12/2008 Bình Phước Kinh Nữ

21 26CĐD49 Lê Thị Huyền Trang 11/02/2007 Đồng Nai Kinh Nữ

22 26CĐD50 Trương Quang Tú 06/06/2008 TP.HCM Kinh Nam

23 26CĐD51 Nông Ngọc Anh Tú 09/09/1995 Đồng Nai Kinh Nữ

24 26CĐD52 Lê Thị Anh Vân 24/03/2008 TP.HCM Kinh Nữ

25 26CĐD53 Bàn Thị Vân 21/06/2006 Bình Phước Dao Nữ

26 26CĐD54 Điểu Thế Viễn 19/08/2006 Bình Phước Xtiêng Nam

27 26CĐD55 Nguyễn Ngọc Tường Vy 04/05/2008 Bến Tre Kinh Nữ

28 26CĐD56 Vũ Thị Hải Yến 04/09/2008 Bình Phước Kinh Nữ

V

1 26CDCQ01 Đào Nguyễn Ana 01/06/2008 Bình Phước Kinh Nữ

2 26CDCQ02 Huỳnh Thị Bảo Chân 05/11/2008 Quảng Ngãi Kinh Nữ

3 26CDCQ03 Đường Khắc Cường 13/09/2008 Đồng Nai Hoa Nam

4 26CDCQ04 Phạm Phan Nghĩa Hà 18/03/2004 Bình Phước Kinh Nam

5 26CDCQ05 Nguyễn Thế Hiển 15/04/2008 Đồng Nai Kinh Nam

6 26CDCQ06 Bùi Đức Huy 02/10/2008 Bình Phước Kinh Nam

7 26CDCQ07 Điểu Thị Khây 08/08/2008 Đồng Nai Kinh Nữ

8 26CDCQ08 Nguyễn Thị Lan 18/03/2008 Bình Phước Kinh Nữ

9 26CDCQ09 Nguyễn Ngọc Đan Ly 20/08/2008 Bình Phước Kinh Nữ

10 26CDCQ10 Nguyễn Trần Thảo My 10/09/2008 Bình Phước Kinh Nữ

11 26CDCQ11 Đỗ Thị Bảo Ngọc 28/04/2008 Bình Phước Kinh Nữ

12 26CDCQ12 Bùi Thị Minh Nguyệt 16/10/2008 Bà Rịa-Vũng Tàu Kinh Nữ

13 26CDCQ13 Bùi Thị Linh Nhi 20/10/2002 Bình Phước Mường Nữ

14 26CDCQ14 Hồ Thị Phương Nhi 07/04/2008 Bình Phước Kinh Nữ

15 26CDCQ15 Nguyễn Thị Kiều Oanh 17/09/2008 Đồng Nai Kinh Nữ

 Lớp Cao đẳng Dược chính quy 10A (26CDCQ.10A)
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Stt Mã HSSV Họ và Tên Ngày sinh Nơi sinh
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Giới 
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Ghi chú

16 26CDCQ16 Bùi Thị Như Quỳnh 03/11/2008 Tây Ninh Kinh Nữ

17 26CDCQ17 Trần Thị Minh Thu 15/10/2006 Bình Phước Kinh Nữ

18 26CDCQ18 Nguyễn Thị Thu Thuỷ 20/01/2005 Bình Phước Kinh Nữ

19 26CDCQ19 Điểu Thị Thu Thuyền 04/07/2008 Đồng Nai Stieng Nữ

20 26CDCQ20 Nguyễn Thị Huyền Trân 20/05/2008 Bình Phước Kinh Nữ

21 26CDCQ21 Mai Trường Vũ 25/12/2008 Bình Phước Kinh Nam

22 26CDCQ22 Bùi Nguyễn Triệu Vy 21/10/2008 Bình Phước Kinh Nữ

VI

1 26CMN01 Trương Thùy An 29/12/2006 Đồng Nai Kinh Nữ

2 26CMN02 Đỗ Thị Ngọc An 15/08/2004 Đồng Nai Mường Nữ

3 26CMN03 Triệu Thị Vân Anh 23/06/2008 TP.HCM Kinh Nữ

4 26CMN04 Nguyễn Vũ Lâm Anh 30/10/2008 Đồng Nai Kinh Nữ

5 26CMN05 Trần Thị Hải Anh 08/07/2008 Đồng Nai Kinh Nữ

6 26CMN06 Phạm Quỳnh Anh 07/11/2008 Đồng Nai Kinh Nữ

7 26CMN07 Lê Hồng Ánh 20/07/2008 Đồng Nai Kinh Nữ

8 26CMN08 Tống Diệu Ánh 28/10/2008 Đồng Nai Kinh Nữ

9 26CMN09 Thị Bích 04/08/2008 Đồng Nai Stieng Nữ

10 26CMN10 Chu Thị Diệp Chi 23/05/2008 Đồng Nai Tày Nữ

11 26CMN11 Phan Thị Đồng Chinh 28/07/2007 Đồng Nai Kinh Nữ

12 26CMN12 Nguyễn Khoa Tâm Đan 19/11/2008 Đồng Nai Kinh Nữ

13 26CMN13 Hoàng Thị Mộng Đào 16/07/2008 Đồng Nai Nùng Nữ

14 26CMN14 Trần Trương Ngọc Diễm 31/08/2007 Đồng Nai Kinh Nữ

15 26CMN15 Thị Diễm 19/04/2008 Đồng Nai

Mơ 

Nông Nữ

16 26CMN16 Trần Ngọc Diệp 06/08/2008 TP.HCM Kinh Nữ

17 26CMN17 Nguyễn Thị Thùy Dương 24/02/2008 TP.HCM Kinh Nữ

18 26CMN18 Đặng Nguyễn Mỹ Duyên 29/10/2008 Đồng Nai Kinh Nữ

19 26CMN19 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 22/10/2006 Đồng Nai Kinh Nữ

20 26CMN20 Điểu Thị Hồng Duyệt 03/03/2008 Đồng Nai Stieng Nữ

21 26CMN21 Nguyễn Thị Trà Giang 27/10/2008 Đồng Nai Kinh Nữ

22 26CMN22 Phạm Hoàng Minh Hân 08/11/2008 Đồng Nai Kinh Nữ

23 26CMN23 Điểu Thị Thu Hằng 03/03/2008 Đồng Nai Stieng Nữ

24 26CMN24 Nguyễn Hoàng Thiện Hằng 17/09/2008 TP.HCM Kinh Nữ

Lớp Cao đẳng Mầm non K30A (26CMN.30A)
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Stt Mã HSSV Họ và Tên Ngày sinh Nơi sinh
Dân

 tộc

Giới 

tính
Ghi chú

25 26CMN25 Điểu Thị Hiền 06/07/2008 Đồng Nai Stieng Nữ

26 26CMN26 Lê Thị Diệu Hiền 12/04/2007 Đồng Nai Kinh Nữ

27 26CMN27 Điểu Thị Hoa 11/11/2002 Đồng Nai Stieng Nữ

28 26CMN28 Nguyễn Thị Hồng 25/04/2006 Đồng Nai Kinh Nữ

29 26CMN29 Lê Thị Hợp 28/06/2008 Đồng Nai Kinh Nữ

30 26CMN30 Điểu Thị Huệ 20/08/2008 Đồng Nai Stieng Nữ

31 26CMN31 Thạch Thị Hương 06/02/2008 Vĩnh Long Khơ me Nữ

32 26CMN32 Đỗ Thiên Hương 16/08/2003 Đồng Nai Kinh Nữ

33 26CMN33 Điểu Thị Hương 30/10/2008 Đồng Nai Stieng Nữ

34 26CMN34 Thân Thị Ngọc Huyền 20/10/2007 TP.HCM Kinh Nữ

35 26CMN35 Lê Nguyễn Khánh Huyền 14/11/2008 Đồng Nai Kinh Nữ

36 26CMN36 Nguyễn Thị Thanh Huyền 17/03/2008 Đồng Nai Kinh Nữ

37 26CMN37 Trần Thị Mai Lan 02/04/2008 Đồng Nai Kinh Nữ

38 26CMN38 Mai Hoàng Trúc Linh 06/10/2008 Đồng Nai Kinh Nữ

39 26CMN39 Nguyễn Thị Thùy Linh 08/05/2006 Đồng Nai Kinh Nữ

40 26CMN40 Nguyễn Hoàng Linh 17/11/2007 Đồng Nai Kinh Nữ

41 26CMN41 Bùi Thị Linh 13/02/2005 Đồng Nai Kinh Nữ

42 26CMN42 Lưu Thị Ánh Linh 21/03/2008 Đồng Nai Kinh Nữ

43 26CMN43 Phạm Thị Loan 22/06/2005 Đồng Nai Kinh Nữ

44 26CMN44 Trần Thị Ngọc Mai 17/07/2008 Đồng Nai Kinh Nữ

45 26CMN45 Điểu Thị Mỹ 02/04/2008 Đồng Nai Stieng Nữ

46 26CMN46 Nguyễn Dương Thùy Ngân 22/10/2007 TP.HCM Kinh Nữ

47 26CMN47 Cù Thị Thanh Ngân 07/04/2002 Đồng Nai Kinh Nữ

VII

1 26CMN48 Điểu Thị Ngoan 23/09/2007 Đồng Nai Stieng Nữ

2 26CMN49 Tiêu Thị Tuyết Ngọc 10/03/2007 Đồng Nai Kinh Nữ

3 26CMN50 Nguyễn Hoàng Ánh Ngọc 19/01/2008 TP.HCM Kinh Nữ

4 26CMN51 Nguyễn Thị Kim Ngọc 29/03/2008 Đồng Nai Kinh Nữ

5 26CMN52 Nguyễn Thị Thanh Nhàn 22/03/2008 Đồng Nai Mường Nữ

6 26CMN53 Nguyễn Thị Yến Nhi 09/10/2008 Đồng Nai Kinh Nữ

7 26CMN54 Phan Thị Yến Nhi 14/05/2005 Đồng Nai Kinh Nữ

8 26CMN55 Mai Thị Yến Nhi 06/12/2008 Đồng Nai Kinh Nữ

Lớp Cao đẳng Mầm non K30B (26CMN.30B)
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Stt Mã HSSV Họ và Tên Ngày sinh Nơi sinh
Dân

 tộc

Giới 

tính
Ghi chú

9 26CMN56 Hồ Thị Quỳnh Như 07/01/2008 Đồng Nai Kinh Nữ

10 26CMN57 Nguyễn Trần Quỳnh Như 09/02/2008 Đồng Nai Kinh Nữ

11 26CMN58 Nguyễn Ngọc Tâm Như 10/04/2008 Đồng Nai Kinh Nữ

12 26CMN59 Nguyễn Ngọc Quỳnh Như 24/02/2008 Đồng Nai Kinh Nữ

13 26CMN60 Đặng Thị Huệ Như 18/11/2008 Đồng Nai Kinh Nữ

14 26CMN61 Diệp Hồng Phương 18/04/2008 Đồng Nai Kinh Nữ

15 26CMN62 Đỗ Kỳ Phương 07/10/2008 Đồng Nai Kinh Nữ

16 26CMN63 Thị Quy 18/07/2007 Đồng Nai Khơ me Nữ

17 26CMN64 Phạm Ngọc Vân Quỳnh 05/05/2008 Đồng Nai Kinh Nữ

18 26CMN65 Nguyễn Thị Như Quỳnh 17/11/2008 Đồng Nai Kinh Nữ

19 26CMN66 Phạm Hà Hoài Thanh 21/04/2008 Đồng Nai Kinh Nữ

20 26CMN67 Nguyễn Phương Thảo 18/11/2008 Đồng Nai Kinh Nữ

21 26CMN68 Trần Thị Ngọc Thảo 06/11/2007 Đồng Nai Kinh Nữ

22 26CMN69 Phạm Thị Phương Thảo 23/11/2008 Nghệ An Kinh Nữ

23 26CMN70 Đào Thị Thu Thảo 07/03/2008 Lâm Đồng Kinh Nữ

24 26CMN71 Võ Phương Thảo 14/06/2008 Đồng Nai Kinh Nữ

25 26CMN72 Hà Thị Thanh Thảo 26/02/2008 Đồng Nai Kinh Nữ

26 26CMN73 Trương Thị Thảo 09/12/2008 TP.HCM Kinh Nữ

27 26CMN74 Võ Thanh Thảo 14/06/2008 Đồng Nai Kinh Nữ

28 26CMN75 Trần Hồng Thi 28/08/2008 Đồng Nai Kinh Nữ

29 26CMN76 Điểu Thị Thu 29/03/2008 Đồng Nai Siteng Nữ

30 26CMN77 Trương Thị Ý Tiên 24/05/2008 Nghệ An Kinh Nữ

31 26CMN78 Điểu Thị Tiêng 08/04/2008 Đồng Nai Stieng Nữ

32 26CMN79 Lâm Thị Bảo Trâm 25/09/2008 Đồng Nai Kinh Nữ

33 26CMN80 Trần Nguyễn Bảo Trâm 24/11/2008 Đồng Nai Kinh Nữ

34 26CMN81 Đỗ Ngọc Bảo Trân 03/11/2008 Đồng Nai Kinh Nữ

35 26CMN82 Niềm Thị Mai Trang 03/10/2008 Đồng Nai Hoa Nữ

36 26CMN83 Lê Phan Cát Tường 12/06/2008 Đồng Nai Kinh Nữ

37 26CMN84 Nguyễn Thị Kim Uyên 23/09/2007 Đồng Nai Kinh Nữ

38 26CMN85 Châu Thị Trúc Vân 08/07/2004 Đồng Nai Kinh Nữ

39 26CMN86 Phạm Thị Thúy Vân 11/04/2008 Đồng Nai Kinh Nữ

40 26CMN87 Thị Úc Vi 12/11/2008 Đồng Nai Stiêng Nữ

7



Stt Mã HSSV Họ và Tên Ngày sinh Nơi sinh
Dân

 tộc

Giới 

tính
Ghi chú

41 26CMN88 Thị Vơ 15/08/2008 Lâm Đồng Stiêng Nữ

42 26CMN89 Hoàng Nguyễn Ngọc Vy 10/02/2008 Đồng Nai Kinh Nữ

43 26CMN90 Phạm Lê Thảo Vy 29/07/2008 Đồng Nai Kinh Nữ

44 26CMN91 Ngô Thị Thảo Vy 02/12/2008 Nghệ An Kinh Nữ

45 26CMN92 Nguyễn Thị Tường Vy 07/10/2008 Đồng Nai Kinh Nữ

46 26CMN93 Vương Ngọc Như Ý 31/07/2008 Đồng Nai Kinh Nữ

47 26CMN94 Đỗ Thị Hải Yến 09/01/2007 Tây Ninh Kinh Nữ

I

1 26T2ĐCN01 Lê Huy An 29/06/2011 TP.HCM Kinh Nam

2 26T2ĐCN02 Lê Đăng Tuấn Anh 19/10/2011 Đồng Nai Kinh Nam

3 26T2ĐCN03 Điểu Thiên Bạch 06/09/2011 Đồng Nai S'tiêng Nam

4 26T2ĐCN04 Phạm Gia Bảo 07/02/2011 TP.HCM Kinh Nam

5 26T2ĐCN05 Nguyễn Gia Bảo 25/12/2011 Đồng Nai Kinh Nam

6 26T2ĐCN06 Vũ Tuấn Cường 11/11/2010 TP.HCM Kinh Nam

7 26T2ĐCN07 Nguyễn Hưng Đạo 22/05/2011 Đồng Nai Kinh Nam

8 26T2ĐCN08 Dương Anh Dũng 15/02/2011 Thái Bình Kinh Nam

9 26T2ĐCN09 Trần Quang Duy 10/11/2011 Nghệ An Kinh Nam

10 26T2ĐCN10 Nguyễn Phan Minh Hiếu 03/11/2011 TP.HCM Kinh Nam

11 26T2ĐCN11 Lữ Gia Hiếu 08/08/2011 Nghệ An Thái Nam

12 26T2ĐCN12 Nguyễn Trung Hiếu 13/11/2011 Đồng Nai Kinh Nam

13 26T2ĐCN13 Nguyễn Đức Thiện Hoàng 25/09/2010 Đồng Nai Kinh Nam

14 26T2ĐCN14 Đỗ Mạnh Hùng 05/06/2011 Quảng Nình Kinh Nam

15 26T2ĐCN15 Nguyễn Xuân Hùng 06/05/2011 Nghệ An Kinh Nam

16 26T2ĐCN16 Lê Phạm Gia Huy 19/11/2011 TP.HCM Kinh Nam

17 26T2ĐCN17 Vũ Minh Huy 09/06/2011 Bình Phước Kinh Nam

18 26T2ĐCN18 Lê Hoàng Tuấn Khang 13/09/2008 Tây Ninh Kinh Nam

19 26T2ĐCN19 Trần Lê Minh Khôi 27/09/2011 TP.HCM Kinh Nam

20 26T2ĐCN20 Huỳnh Tấn Kiệt 22/01/2011 TP.HCM Kinh Nam

21 26T2ĐCN21 Đinh Văn Kiệt 03/06/2008 Thừa Thiên Huế Kinh Nam

22 26T2ĐCN22 Vũ Duy Lợi 14/08/2011 Đồng Nai Kinh Nam

23 26T2ĐCN23 Nguyễn Quốc Nam 10/02/2011 TP.HCM Kinh Nam

B. TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP

 Lớp Trung cấp Điện công nghiệp A (26T2ĐCN.A)
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Stt Mã HSSV Họ và Tên Ngày sinh Nơi sinh
Dân

 tộc

Giới 

tính
Ghi chú

24 26T2ĐCN24 Phạm Minh Nhật 28/05/2011 Bình Phước Kinh Nam

25 26T2ĐCN25 Nguyễn Triệu Phát 06/04/2011 Tiền Giang Kinh Nam

26 26T2ĐCN26 Huỳnh Văn Hoài Phong 12/02/2011 Bà Rịa-Vũng Tàu Kinh Nam

27 26T2ĐCN27 Điểu Thiên Phong 06/03/2011 Bình Phước S'tiêng Nam

28 26T2ĐCN28 Nguyễn Hữu Phúc 31/01/2011 Quảng Trị Kinh Nam

29 26T2ĐCN29 Nguyễn Đắc Vĩnh Phúc 03/02/2011 Bình Phước Kinh Nam

30 26T2ĐCN30 Lê Minh Quân 14/02/2011 Lâm Đồng Kinh Nam

31 26T2ĐCN31 Nguyễn Hoàng Quân 01/12/2011 TP.HCM Kinh Nam

32 26T2ĐCN32 Nguyễn Chí Quốc ;25/03/2011 Nghệ An Kinh Nam

33 26T2ĐCN33 Bùi Văn Thanh 28/06/2011 Đồng Nai Kinh Nam

34 26T2ĐCN34 Nguyễn Đức Thiện 20/05/2011 TP.HCM Thổ Nam

35 26T2ĐCN35 Hồ Quốc Thịnh 04/05/2011 Đồng Nai Kinh Nam

36 26T2ĐCN36 Nguyễn Mạnh Tiến 11/10/2011 Đồng Nai Kinh Nam

37 26T2ĐCN37 Vũ Quốc Trọng 09/11/2011 Gia Lai Kinh Nam

38 26T2ĐCN38 Nguyễn Trọng Trung 19/12/2011 Đắk Lắk Kinh Nam

39 26T2ĐCN39 Lê Văn Tuấn 31/05/2011 Đồng Nai Kinh Nam

40 26T2ĐCN40 Vũ Thanh Tùng 08/08/2011 Hà Nội Kinh Nam

41 26T2ĐCN41 Ngô Đức Tuyên 31/12/2011 TP.HCM Kinh Nam

42 26T2ĐCN42 Nguyễn Hoàng Vũ 09/02/2008 Đồng Nai Kinh Nam

II

1 26T2ĐTC01 Nguyễn Bảo An 13/10/2010 Đăk Lắk Kinh Nam

2 26T2ĐTC02 Chu Đức An 06/08/2011 Lâm Đồng Kinh Nam

3 26T2ĐTC03 Đỗ Tiến Đạt 13/06/2011 Bình Dương Kinh Nam

4 26T2ĐTC04 Lê Văn Anh Dũng 10/12/2011 Đồng Nai Kinh Nam

5 26T2ĐTC05 Phạm Bùi Bảo Duy 19/08/2011 Đồng Nai Kinh Nam

6 26T2ĐTC06 Nguyễn Hoàng Bảo Duy 17/03/2011 Bình Phước Kinh Nam

7 26T2ĐTC07 Hoàng Ngọc Duy 04/10/2011 Nghệ An Kinh Nam

8 26T2ĐTC08 Phạm Ngọc Hải 19/09/2011 Đồng Nai Kinh Nam

9 26T2ĐTC09 Nguyễn Tấn Kiệt 20/01/2011 TP.HCM Kinh Nam

10 26T2ĐTC10 Phan Văn Hoàng Phước 26/05/2011 Đồng Nai Kinh Nam

11 26T2ĐTC11 Phan Mạnh Quân 24/04/2011 Nghệ An Kinh Nam

12 26T2ĐTC12 Điểu Tài 01/01/2009 Đồng Nai S'tiêng Nam

 Lớp Trung cấp Điện tử công nghiệp A (26T2ĐTC.A)

9



Stt Mã HSSV Họ và Tên Ngày sinh Nơi sinh
Dân

 tộc

Giới 

tính
Ghi chú

13 26T2ĐTC13 Dương Minh Thảo 18/09/2010 Cà Mau Kinh Nam

14 26T2ĐTC14 Phan Thanh Trọng 16/10/2011 Hải Phòng Kinh Nam

III

1 26T2INF01 Thạch Thị Hoài An 01/01/2010 Đồng Nai Khmer Nữ

2 26T2INF02 Phạm Huỳnh Thiên Ân 15/06/2011 Đồng Nai Kinh Nam

3 26T2INF03 Trịnh Thanh Bình 18/09/2011 Bình Phước Kinh Nam

4 26T2INF04 Lê Viết Cường 07/03/2011 Bình Phước Kinh Nam

5 26T2INF05 Nguyễn Văn Hiếu 22/08/2011 Nghệ An Kinh Nam

6 26T2INF06 Trương Gia Hoàng 26/11/2011 Đồng Nai Kinh Nam

7 26T2INF07 Ngô Minh Huy 21/01/2011 TP.HCM Kinh Nam

8 26T2INF08 Đoàn Ngọc Thảo Linh 08/08/2011 Đồng Nai Kinh Nữ

9 26T2INF09 Mai Xuân Long 27/03/2011 Đồng Nai Kinh Nam

10 26T2INF10 Lâm Quang Minh 27/04/2011 TPHCM Kinh Nam

11 26T2INF11 Nguyễn Văn Nghĩa 21/10/2011 Lâm Đồng Kinh Nam

12 26T2INF12 Nguyễn Huỳnh Ngọc Nhi 11/06/2009 Đồng Nai Kinh Nữ

13 26T2INF13 Tô Vĩnh Nhi 13/08/2008 Thái Bình Kinh Nam 

14 26T2INF14 Quốc Phương Nhi 28/10/2011 TP. Hồ Chí Minh Kinh Nữ

15 26T2INF15 Bùi Lê Quỳnh Như 10/10/2011 TP.HCM Kinh Nữ

16 26T2INF16 Nguyễn Tấn Phát 27/10/2011 Đồng Nai Kinh Nam

17 26T2INF17 Đỗ Duy Phúc 21/10/2011 TP.HCM Kinh Nam

18 26T2INF18 Ngô Hậu Phúc 15/03/2011 Bình Phước Kinh Nam

19 26T2INF19 Trần Quốc Thảo 17/09/2010 TP.HCM Kinh Nam 

20 26T2INF20 Trần Ngọc Anh Thư 08/08/2005 TT Huế Kinh Nữ

21 26T2INF21 Nguyễn Ngọc Linh Trang 21/11/2011 TP.HCM Kinh Nữ

22 26T2INF22 Vũ Thiên Trúc 26/10/2011 TP.HCM Kinh Nam

23 26T2INF23 Chu Anh Tuấn 30/07/2011 Hà Nội Kinh Nam

24 26T2INF24 Quách Nguyễn Tường Vy 08/03/2011 Quảng Trị Kinh Nữ

25 26T2INF25 Hồ Lê Ái Vy 26/06/2011 Cà Mau Kinh Nữ

26 26T2INF26 Nguyễn Ngọc Phi Yến 14/07/2011 TP.HCM Kinh Nữ

IV

1 26T2KDN01 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 22/02/2011 TP.HCM Kinh Nữ

2 26T2KDN02 Lê Thị Phương Bình 26/04/2011 Thanh Hóa Kinh Nữ

 Lớp Trung cấp Công nghệ thông tin A (26T2INF.A)

 Lớp Trung cấp Kế toán doanh nghiệp A (26T2KDN.A)
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Stt Mã HSSV Họ và Tên Ngày sinh Nơi sinh
Dân

 tộc

Giới 

tính
Ghi chú

3 26T2KDN03 Nguyễn Thị Hoàng Linh 07/07/2011 Thanh Hóa Kinh Nữ 

4 26T2KDN04 Trần Thị Trà My 13/08/2011 Bình Phước Kinh Nữ

5 26T2KDN05 Thái Nguyễn Như Ngọc 16/06/2011 TP.HCM Kinh Nữ

6 26T2KDN06 Trần Thị Nhung 20/06/1989 Bình Thuận Kinh Nữ

7 26T2KDN07 Điểu Thành 03/05/2011 Đồng Nai Stieng Nam

8 26T2KDN08 Nguyễn Thị Mai Thi 07/11/2011 TP.HCM Kinh Nữ

9 26T2KDN09 Nghiêm Thị Minh Thư 09/05/2011 Đồng Nai Kinh Nữ

10 26T2KDN10 Nguyễn Trần Bảo Trân 01/05/2011 TP Đồng Nai Kinh Nữ

11 26T2KDN11 Phạm Thị Ngọc Trang 31/12/2011 TP.HCM Kinh Nữ

12 26T2KDN12 Trần Ngọc Thảo Vy 14/02/2010 TP.HCM Kinh Nữ

V

1 26T2OTO01 Điểu Phước Ân 16/05/2011 Đồng Nai Stieng Nam

2 26T2OTO02 Chu Huy Hùng Anh 25/08/2011 Đắk Lắk Kinh Nam

3 26T2OTO03 Bùi Tuấn Anh 10/02/2011 TP.HCM Kinh Nam

4 26T2OTO04 Bùi Văn Đạt 20/08/2011 TP.HCM Kinh Nam

5 26T2OTO05 Phan Anh Đạt 30/12/2011 Đồng Nai Kinh Nam

6 26T2OTO06 Lê Chí Dũng 25/09/2011 TP.HCM Kinh Nam

7 26T2OTO07 Bùi Việt Dũng 03/04/2011 TP.HCM Kinh Nam

8 26T2OTO08 Đào Thanh Dương 04/02/2010 Đồng Nai Kinh Nam

9 26T2OTO09 Nguyễn Thanh Hải 06/07/2011 Đồng Nai Kinh Nam

10 26T2OTO10 Nguyễn Hoàng Hiệp 01/06/1987 Hà Tĩnh Kinh Nam

11 26T2OTO11 Hoàng Trung Hiếu 14/07/2011 TP.HCM Kinh Nam

12 26T2OTO12 Nguyễn Trung Hiếu 26/06/2011 Nghệ An Kinh Nam

13 26T2OTO13 Phùng Sỹ Hiếu 01/11/2011 Đồng Nai Kinh Nam

14 26T2OTO14 Phạm Tấn Hưng 09/08/2011 Tiền Giang Kinh Nam

15 26T2OTO15 Đỗ Văn Thái Huy 01/11/2011 Thanh Hóa Kinh Nam

16 26T2OTO16 Lưu Nhật Huy 01/04/2011 Bình Phước Kinh Nam

17 26T2OTO17 Đoàn Văn Huy 24/10/2010 Thanh Hóa Kinh Nam

18 26T2OTO18 Trần Gia Huy 17/12/2011 TP.HCM Kinh Nam

19 26T2OTO19 Võ Đình Phúc Khang 01/03/2011 TP.HCM Kinh Nam

20 26T2OTO20 Nguyễn Phúc Gia Khang 15/05/2009 TP.HCM Kinh Nam

21 26T2OTO21 Lê Nguyễn Gia Khánh 14/03/2011 Đồng Nai Kinh Nam

 Lớp Trung cấp Công nghệ Ô tô A (26T2OTO.A)
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Stt Mã HSSV Họ và Tên Ngày sinh Nơi sinh
Dân

 tộc

Giới 

tính
Ghi chú

22 26T2OTO22 Trần Nguyễn Trung Kiên 25/07/2011 Hà Tĩnh Kinh Nam

23 26T2OTO23 Nguyễn Anh Kiệt 08/02/2006 Đồng Nai Kinh Nam

24 26T2OTO24 Võ Thị Hồng Linh 28/08/2011 Đăk Lăk Kinh Nam

25 26T2OTO25 Nguyễn Thành Lộc 05/08/2011 Đồng Nai Kinh Nam

26 26T2OTO26 Trần Hải Nam 13/09/2010 TP.HCM Kinh Nam

27 26T2OTO27 Nguyễn Hồ Phương Nam 14/05/2011 Đồng Nai Kinh Nam

28 26T2OTO28 Điểu Trần Nam 24/05/2011 Đồng Nai S'tiêng Nam

29 26T2OTO29 Nguyễn Huỳnh A Nam 07/01/2010 TP.HCM Kinh Nam

30 26T2OTO30 Trịnh Hạo Nam 17/05/2011 TP.HCM Kinh Nam

31 26T2OTO31 Diệp Minh Phát 02/06/2011 TP.HCM Kinh Nam

32 26T2OTO32 Nguyễn Tấn Phát 07/10/2011 TP.HCM Kinh Nam

33 26T2OTO33 Nguyễn Văn Phong 15/03/2011 Đồng Nai Kinh Nam

34 26T2OTO34 Nguyễn Trần Phong 14/04/2011 Đồng Nai Kinh Nam

35 26T2OTO35 Nguyễn Hà Thiên Phú 08/06/2010 Cà Mau Kinh Nam

36 26T2OTO36 Lê Trần Nguyên Phúc 24/11/2011 Đồng Nai Kinh Nam

37 26T2OTO37 Trương Công Phúc 28/10/2011 Đồng Nai Kinh Nam

38 26T2OTO38 Đinh Xuân Phúc 16/09/2011 Đồng Nai Kinh Nam

39 26T2OTO39 Chu Anh Quốc 19/10/2011 TP.HCM Kinh Nam

40 26T2OTO40 Lâm Duy Tâm 14/09/2011 TP.Đồng Nai Khơme Nam

41 26T2OTO41 Phạm Công Tân 15/09/2000 Đồng Nai Kinh Nam

42 26T2OTO42 Phan Hồng Thái 01/06/2011 Đà Nẵng Kinh Nam

43 26T2OTO43 Huỳnh Thanh Thái 09/02/2011 Bình Phước Kinh Nam

44 26T2OTO44 Nguyễn Đức Thịnh 29/09/2010 Bình Phước Kinh Nam

45 26T2OTO45 Lê Minh Thuận 28/02/2011 Bình Phước Kinh Nam

46 26T2OTO46 Lã Hoài Thương 29/08/2011 Đồng Nai Kinh Nam

47 26T2OTO47 Nguyễn Mạnh Tuấn 10/07/2011 Bình Phước Kinh Nam

48 26T2OTO48 Trần Minh Uy 26/09/2011 TP.HCM Kinh Nam

49 26T2OTO49 Nguyễn Yến Vy 02/10/2011 TP.HCM Kinh Nữ

VI

1 26T2CGK01 Nguyễn Phạm Hoàng Anh 12/07/2008 TP.HCM Kinh Nam

2 26T2CGK02 Nguyễn Thái Bảo 01/10/2008 Bình Phước Kinh Nam

3 26T2CGK03 Phạm Bá Tuấn Dũng 07/07/2008 Đồng Nai Kinh Nam

Lớp Trung cấp Cắt gọt kim loại A (26T2CGK.A)
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Stt Mã HSSV Họ và Tên Ngày sinh Nơi sinh
Dân

 tộc

Giới 

tính
Ghi chú

4 26T2CGK04 Dư Hoàng Trung Hiếu 13/12/2011 TP.HCM Kinh Nam

5 26T2CGK05 Hồ Dương Đức Hiếu 14/05/2011 TP HCM Kinh Nam

6 26T2CGK06 Phạm Quốc Khang 30/01/2008 Bình Dương Kinh Nam

7 26T2CGK07 Thiều Lâm Linh 09/04/2011 Bình Dương Kinh Nam

8 26T2CGK08 Võ Văn Lộc 12/10/2011 Bình Phước Kinh Nam

9 26T2CGK09 Nguyễn Hoàng Phát 06/03/2011 TP.HCM Kinh Nam

10 26T2CGK10 Lê Nguyễn Vũ Phong 18/05/2011 Đồng Nai Kinh Nam

11 26T2CGK11 Nguyễn Tấn Quốc 13/09/2011 Bình Phước Kinh Nam

12 26T2CGK12 Vũ Viết Minh Sang 15/05/2011 Bình Dương Kinh Nam

13 26T2CGK13 Châu Văn Thành 22/12/2009 An Giang Kinh Nam

14 26T2CGK14 Nguyễn Như Trí 16/04/2011 TP.HCM Kinh Nam

15 26T2CGK15 Cao Quốc Trọn 24/10/2011 Cà Mau Kinh Nam

16 26T2CGK16 Trần Khắc Tú 09/01/2009 Hà Nội Kinh Nam

I

1 26C3ĐCNLT01 Đỗ Xuân Gia Bảo 25/05/2009 Đồng Nai Kinh Nam

2 26C3ĐCNLT02 Nguyễn Thành Đạt 25/03/2008 TP Đồng Nai Kinh Nam

3 26C3ĐCNLT03 Phan Thành Đạt 03/03/2008 Bình Dương Kinh Nam

4 26C3ĐCNLT04 Đinh Tiến Dũng 06/05/2009 Nghệ An Kinh Nam

5 26C3ĐCNLT05 Phạm Phi Hoàng 28/08/2009 Đồng Nai Kinh Nam

6 26C3ĐCNLT06 Phùng Quốc Khánh 08/06/2009 Đồng Nai Mường Nam

7 26C3ĐCNLT07 Nguyễn Văn Long 04/12/2009 Đồng Nai Kinh Nam

8 26C3ĐCNLT08 Nguyễn Hoàng Nghĩa 05/11/2008 Đồng Nai Kinh Nam

9 26C3ĐCNLT09 Vũ Đức Phong 24/04/2008 Đồng Nai Kinh Nam

10 26C3ĐCNLT10 Đỗ Văn Phúc 01/02/2005 TP Đồng Nai Kinh Nam

11 26C3ĐCNLT11 Nguyễn Hồng Tấn Phúc 24/10/2009 An Giang Kinh Nam

12 26C3ĐCNLT12 Lê Quốc Phước 15/02/2008 TP HCM Kinh Nam

13 26C3ĐCNLT13 Trần Quốc Thành 12/05/2009 Đồng Nai Kinh Nam

14 26C3ĐCNLT14 Nguyễn Đức Thu 05/12/2009 Bình Dương Kinh Nam

15 26C3ĐCNLT15 Trương Công Toại 04/01/2004 Bình Phước Kinh Nam

16 26C3ĐCNLT16 Lưu Xuân Tú 27/08/2009 TPHCM Kinh Nam

17 26C3ĐCNLT17 Nguyễn Anh Vũ 14/06/2009 Đồng Nai Kinh Nam

C. TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG LIÊN THÔNG 

Lớp Cao đẳng Điện công nghiệp liên thông A (26C3ĐCNLT.A)
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Stt Mã HSSV Họ và Tên Ngày sinh Nơi sinh
Dân

 tộc

Giới 

tính
Ghi chú

II

1 26C3KDNLT01 Nguyễn Thị Ngọc Chi 07/03/2008 Bình Phước Kinh Nữ

2 26C3KDNLT02 Điểu Thị Giàu 20/07/2008 Bình Phước S'tiêng Nữ

3 26C3KDNLT03 Phan Thị Hường 17/03/1997 TP Đồng Nai Nùng Nữ

4 26C3KDNLT04 Nguyễn Phúc Bảo Ngọc 28/04/2008 Bình Phước Kinh Nữ

5 26C3KDNLT05 Chu Lan Nhi 18/09/2005 Bình Phước Kinh Nữ

6 26C3KDNLT06 Phùng Thị Thanh Thủy 22/03/2004 Bình Phước Tày Nữ

7 26C3KDNLT07 Bùi Thị Thuỳ Trang 04/10/2001 Bình Phước Kinh Nữ

8 26C3KDNLT08 Nguyễn Thị Tươi 08/12/2004 Tây Ninh Kinh Nữ

9 26C3KDNLT09 Nguyễn Thanh Vân 07/10/2008 Bình Dương Kinh Nữ

10 26C3KDNLT10 Nguyễn Tường Vy 15/06/2008 Bình Dương Kinh Nữ

III

1 26C3OTOLT01 Bùi Việt Bắc 29/10/2008 Bình Phước Kinh Nam

2 26C3OTOLT02 Điểu Đức 03/01/2005 TP Đồng Nai Xtiêng Nam

3 26C3OTOLT03 Hồ Diên Hoàng 09/09/2007 Bình Dương Kinh Nam

4 26C3OTOLT04 Nguyễn Anh Lợi 16/02/2009 TPHCM Kinh Nam

5 26C3OTOLT05 Nguyễn Hoàng Long 03/10/2009 TPHCM Kinh Nam

6 26C3OTOLT06 Hoàng Thành Long 16/12/2008 Nam Định Kinh Nam

7 26C3OTOLT07 Bùi Thanh Phong 20/12/2008 Bình Phước Kinh Nam

8 26C3OTOLT08 Phạm Văn Phú 08/02/2008 Đồng Nai Kinh Nam

9 26C3OTOLT09 Hoàng Quốc Thắng 10/07/2008 Bình Phước Kinh Nam

10 26C3OTOLT10 Lê Phạm Minh Tuấn 28/09/2008 TPHCM Kinh Nam

11 26C3OTOLT11 Nguyễn Minh Vũ 28/04/2008 Bình Dương Kinh Nam

Trình độ Trung cấp: 159 Học sinh

Trình độ Cao đẳng liên thông: 37 Sinh viên

Lớp Cao đẳng Kế toán liên thông A (26C3KDNLT.A)

 Lớp Cao đẳng Ô tô liên thông A (26C3OTOLT.A)

Danh sách có: 415 Học sinh, sinh viên

Trong đó:

Trình độ Cao đẳng: 219 Sinh viên

14


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-09-15T16:21:09+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐỒNG NAI
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH PHƯỚC<tcdbp@binhphuoc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-09-15T16:21:16+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐỒNG NAI
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH PHƯỚC<tcdbp@binhphuoc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-09-15T16:21:22+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐỒNG NAI
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH PHƯỚC<tcdbp@binhphuoc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-09-15T16:21:27+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐỒNG NAI
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH PHƯỚC<tcdbp@binhphuoc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




